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  n  n s : 80/2019/HS-PT 

N   : 18-9-2019 

 

NHÂN DANH 

                                        

                               

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  N u ễn Kim Đồn  

Các Thẩm phán: Ôn  Dư Th nh Trun  

Ông Đỗ Mạnh Hùn  

- Thư ký phiên tòa: Ôn  N u ễn Văn Dũn ; Thư ký Tòa  n nhân dân tỉnh 

Lâm Đồn . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 

Ôn  N u ễn Anh Khanh; Kiểm s t viên. 

Ngày 18 th n  9 năm 2019, tại trụ sở Tòa  n nhân dân tỉnh Lâm Đồn  xét 

xử phúc thẩm vụ  n hình sự thụ lý s  110/2019/TLPT-HS ngày 16-8-2019 đ i 

với bị c o Cho Đức M, do có kh n  c o của bị c o; đ i với b n  n hình sự sơ 

thẩm s  99/2019/HS-ST ngày 09-7-2019 của Tòa  n nhân dân hu ện Đức 

Trọn , tỉnh Lâm Đồn . 

Bị cáo kháng cáo: 

Họ v  tên:      ứ   ; sinh năm 1990 tại tỉnh Đồn  Nai; nơi ĐKNKTT 

v  cư trú: 79B kp 9, phườn  A , th nh ph   H, tỉnh Đồn  Nai; n hề n hiệp: 

Buôn bán; trình độ học vấn: 0/12; dân tộc: Kinh;  iới tính: Nam; tôn  i o: Phật; 

qu c tịch: Việt Nam; con ông Cho Đức T; con bà Nhâm Thúy N; hiện đều cư 

trú: 79B kp 9, phườn  A , th nh ph   H, tỉnh Đồn  Nai; Vợ: Huỳnh N ọc 

Minh T, sinh năm 1997; con: 01 con sinh năm 2017;  

Tiền sự: Khôn ; tiền  n:   n  n s  504/2015/HS-ST  ngày 28-8-2015, 

TAND th nh ph   iên Hòa, tỉnh Đồn  Nai xử phạt 10 th n  tù về tội “Trộm cắp 

tài sản”;  ị c o bị bắt tạm  iữ, tạm  iam từ n    27-12-2018; hiện đan  bị tạm 

giam tại nh  tạm  iữ Côn  an hu ện Đức Trọn . Có mặt. 

Trong vụ án này, còn có bị cáo Mai Văn T; bị hại ông Ngô Thành p, bà 

Nguyễn Thị Phương H, ông Cao Ngọc T, bà Lê Thị O, bà Huỳnh Thị B; người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Đàm Thị L, ông Đinh Mạnh C, ông Đặng 

Minh K, không kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị. 

     U    Ụ   : 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa sơ thẩm, 
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hành vi bị cáo bị truy tố, xét xử được tóm tắt như sau: 

V o kho n  11  iờ n    26-10-2018, bị c o Mai Văn T điều khiển xe mô 

tô biển s  52P-9644 đi từ th nh ph  Đ  Lạt về thị trấn Liên N hĩa, hu ện Đức 

Trọn ; khi đi n an  qua xã Hiệp An ph t hiện phía trước nh  bị hại ông Ngô 

Thành L có c c kha  nhựa v  bao lưới đựn  củ  i n  hoa la  ơn, quan s t thấ  

không có ai nên bị c o T dứn  xe đi v o nh  bị hại ông L lấ  01 bao củ  i n  

la  ơn khô loại ph p đỏ bi v  bỏ lên xe m   chạ  đi. Lúc n   n ười dân ph t 

hiện tru  đuổi, bị c o T điều khiển xe bỏ chạ  được một đoạn thì bị bắt  iữ  iao 

cho Cơ quan Côn  an xử lý. 

Tại Kết luận định  i  s  103 n    29-10-2018 của Hội đồn  định  i  t i 

s n tron  t  tụn  hình sự hu ện Đức Trọn  x c định bao củ  i n  có trọn  

lượn  30k  trị  i  2.700.000đ, sau khi định  i  Cơ quan điều tra đã xử lý vật 

chứn  tr  lại cho bị hại ông L, nay khôn  có  êu cầu  ì thêm. 

Qu  trình điều tra, bị c o T khai b o thêm c c vụ trộm cắp kh c, cụ thể: 

- Vụ thứ nhất: V o n    13-9-2018, bị c o T lấ  trộm 01 bình xịt thu c 

bằn  m   hiệu Mitsubishi loại 25 lít của bị hại b  N u ễn Thị Phươn  H.  

Kết luận định  i  s  25 n    18-01-2019 Hội đồn  định  i  đã x c định 

chiếc bình xịt thu c trị  i  1.000.000đ; sau khi định  i  Cơ quan điều tra đã xử 

lý vật chứn  tr  lại cho bị hại bà H, nay khôn  có  êu cầu  ì thêm. 

- Vụ thứ hai: Vào ngày 25-10-2018, bị c o Thập trộm 40k  củ  i n  hoa 

la  ơn loại ph p đỏ bi của bị hại b  Huỳnh Thị  . Kết luận định  i  s  24 n    

18-01-2019 Hội đồn  định  i  đã x c định 40k  củ  i n  hoa la  ơn trị  i  

3.600.000đ, hiện vật chứn  khôn  thu hồi được. 

- Vụ thứ ba: Vào ngày 25-10-2018, bị c o Thập lấ  trộm 40k  củ  i n  hoa 

la  ơn loại ph p đỏ bi của bị hại ôn  Cao N ọc T. Kết luận định  i  s  23 n    

18-01-2019 Hội đồn  định  i  đã x c định 40k  củ  i n  hoa la  ơn trị  i  

3.600.000đ, hiện vật chứn  khôn  thu hồi được. 

- Vụ thứ tư: V o trưa n    11-10-2018, bị c o T điều khiển xe môtô 52P-

9644 chở bị c o Cho Đức M đi từ th nh ph  Đ  Lạt về hu ện Đức Trọn ; khi 

ngang qua nhà bị hại b  Lê Thị O thấ  03 bao củ bôn  khôn  có n ười trôn  

coi, bị c o T và bị c o M v o nh  mỗi n ười khiên  01 bao củ bôn  bỏ lên xe 

sau đó chạ  về n ã ba Phi Nôm để b n, bị c o T chia cho bị c o M 500.000đ. 

Kết luận định  i  s  113 n    23-11-2018 Hội đồn  định  i  đã x c định 

70k  củ  i n  hoa la  ơn trị  i  6.300.000đ. hiện vật chứn  khôn  thu hồi được.  

Sau khi trộm cắp được t i s n bị c o T đã b n cho n ười kh c, cụ thể: 

Trong tháng 10-2018, đã hai lần bị c o Thập bán củ bôn  b n cho b  Đ m Thị 

L, tron  đó một lần 300.000đ v  một lần 500.000đ. Tu  nhiên, Cơ quan điều tra 

x c định bà L khôn  biết t i s n do trộm cắp m  có v  tự n u ện  iao nộp lại 

29kg củ bôn  la  ơn loại hột bi v  16k  củ bôn  la  ơn loại củ đếm. 
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- Tron  kho n  th n  9-2018 đến th n  10-2018, đã hai lần bị c o Thập 

bán  02 bình xịt thu c cho ôn  Đinh Mạnh C, tron  đó một lần 800.000đ v  một 

lần 1.000.000đ. Tu  nhiên, Cơ quan điều tra x c định ông C khôn  biết t i s n 

do trộm cắp m  có v  tự n u ện  iao nộp lại 02 bình xịt thu c. 

- Tron  kho n  th n  10-2018, đã 03 lần bị c o T b n củ bôn  choông  

Đặn  Minh K, tron  đó mỗi lần ôn  K mua với  i  1.000.000đ, sau đó ôn  K 

b n lại n a  cho n ười dân  ieo trồn  nên khôn  có căn cứ x c định s  lượn  v  

chủn  loại v  khôn  thể thu hồi. Tu  nhiên, Cơ quan điều tra x c định ông Khôi 

khôn  biết t i s n do trộm cắp m  có. 

Đ i với 29 k  củ bôn  la  ơn loại hột bi v  16k  củ bôn  la  ơn loại củ 

đếm do b  Đ m Thị L tự n u ện  iao nộp lại do khôn  x c định được bị hại 

hiện đã b n  iao Chi cục Thi h nh  n dân sự hu ện Đức Trọn  chờ xử lý. 

Ngoài ra bị c o T còn khai nhận v o kho n  th n  10-2018, trên đườn  đi 

từ th nh ph  Đ  Lạt về hu ện Đức Trọn , bị c o T trộm cắp 01 bình xịt thu c 

bằn  m   hiệu Mitsubishi loại 25 lít tại vườn của dân  ần đườn  cao t c. Qu  

trình x c minh hiện chưa x c định được bị hại tron  vụ trộm cắp n  , Cơ quan 

điều tra đã thu hồi bình xịt thu c trên v  tiếp tục x c minh xử lý sau. 

Về vật chứn , Cơ quan điều tra tạm  iữ của bị cáo T 01 xe môtô hiệu 

Yamaha Sirius, biển s  52P2-9644 nhưn  qua x c minh chưa x c định được chủ 

sở hữu, nên tiếp tục x c minh xử lý sau. 

Về tr ch nhiệm dân sự: Gia đình bị cáo T đã bồi thườn  cho c c bị hại, cụ 

thể: 

-  ồi thườn  cho b  Lê Thị O s  tiền 6.300.000đ, b  Oanh đã nhận tiền 

khôn   êu cầu  ì thêm. 

-  ồi thườn  cho ôn  Cao N ọc T s  tiền 3.600.000đ, ôn  Tâm đã nhận 

tiền khôn   êu cầu  ì thêm. 

-  ồi thườn  cho b  Huỳnh Thị   s  tiền 3.600.000đ, b   ích đã nhận tiền 

khôn   êu cầu  ì thêm. 

-  ồi thườn  cho ôn  Đinh Mạnh C s  tiền 1.800.000đ, ôn  Cườn  đã nhận 

tiền khôn   êu cầu  ì thêm. 

Tại b n  n hình sự sơ thẩm s  99/2019/HS-ST ngày 09-7-2019 của Tòa án 

nhân dân hu ện Đức Trọn  đã tu ên b  c c bị c o Mai Văn Thập, bị c o Cho 

Đức M phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụn  kho n 1 Điều 173; điểm b, s kho n 1 Điều 51 của  ộ luật hình sự 

năm 2015, sửa đổi bổ sun  năm 2017 (sau đây gọi chung Bộ luật Hình sự năm 

2015) đ i với c c bị c o Mai Văn T, bị c o Cho Đức M.  ị c o Thập bị  p dụn  

điểm   kho n 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự 2015.  ị c o M bị  p dụn  điểm h 

kho n 1 Điều 52 của  ộ luật Hình sự 2015. 
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Xử phạt bị c o Mai Văn T 12 th n  tù, thời hạn chấp h nh hình phạt tù tính từ 

ngà  bắt tạm  iữ, tạm  iam n    26-10-2018. 

Xử phạt:  ị c o Cho Đức M 12 th n  tù, thời hạn chấp h nh hình phạt tù tính 

từ n    bắt tạm  iữ, tạm  iam n    27-12-2018. 

N o i ra, b n  n có tu ên  n phí, qu ền kh nh c o theo qu  định ph p luật.  

Ngày 16-7-2019 bị c o Cho Đức M kh n  c o xin  i m nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm;  ị c o khai nhận thực hiện h nh vi như b n  n sơ 

thẩm, khôn  thắc mắc khiếu nại b n  n sơ thẩm. Về kh n  c o, bị c o  iữ 

n u ên kh n  c o, đề n hị Tòa  n xem xét chấp nhận. 

Đại diện Viện kiểm s t nhân dân tỉnh Lâm Đồn  đề n hị căn cứ điểm b 

kho n 1 Điều 355, c c điểm c, d kho n 1 Điều 357 của  ột luật t  tụn  hình sự; 

chấp nhận kh n  c o của bị c o, sửa b n  n sơ thẩm xử phạt bị c o bằn  thời 

 ian bị tạm  iam.  

  Ậ   Ị             : 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Vào trưa n    11-10-2018, bị c o T điều khiển xe môtô 52P-9644 chở 

bị c o Cho Đức M đi từ th nh ph  Đ  Lạt về hu ện Đức Trọn ; khi n ang qua 

nh  bị hại b  Lê Thị O thấ  03 bao củ bôn  khôn  có n ười trôn  coi, c c bị c o 

T v  bị c o M vào nh  mỗi n ười v c 01 bao củ bôn  bỏ lên xe chở về n ã ba 

Phi Nôm để b n, bị c o T chia cho bị c o M 500.000đ. Căn cứ kết luận định  i  

s  113 n    23-11-2018 Hội đồn  định  i  tron  t  tụn  hình sự đã x c định 

70k  củ  i n  hoa la  ơn trị  i  6.300.000đ.  

Ngoài ra, bị c o T còn thực hiện trộm 04 lần kh c; trị  i  cộn  chun  

10.900.000đ. Cấp sơ thẩm đ nh  i  to n diện chứn  cứ như kết luận định  i ; 

lời khai của c c bị c o; lời khai bị hại; lời khai n ười liên quan, đã tu ên b  bị 

cáo M phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo kho n 1 Điều 173 của  ộ luật hình sự 

2015 l  có căn cứ.  

[2] Xét kh n  c o của bị c o, đ i chiếu với t i liệu chứn  cứ thể hiện: H nh 

vi của c c bị c o l  n u  hiểm cho xã hội, đã xâm hại đến t i s n của n ười kh c 

được ph p luật b o vệ;  â   nh hưởn  đến an ninh trật tự tại địa phươn . Tòa  n 

cấp sơ thẩm đã  p dụn  cho bị c o tình tiết  i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự như 

thành khẩn khai b o, đã bồi thườn  thiệt hại, qu  định c c điểm b, s kho n 1 

Điều 51 của  ộ luật hình sự năm 2015. N o i ra, căn cứ vào nhân thân, bị c o 

Minh đã bị xử phạt tù về cùn  tội này chưa được xóa  n tích, na  tiếp tục phạm 

tội, nên bị  p dun  tình tiết tăn  nặn  qu  định điểm h kho n 1 Điều 52  ộ luật 

hình sự năm 2015 l  thỏa đ n . 

Đ nh  i  tính chất, vai trò của từn  bị c o thể hiện, bị c o T thực hiện 05 

lần trộm cắp, tron  khi đó bị c o M thực hiện 01 lầm trộm cắp. N o i ra, c c bị 
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c o được hưởn  c c tình tiết  i m nhẹ  i n  nhau, cũn  bị  p dụn  01 tình tiết 

tăn  nặn ; tron  khi đó, cấp sơ thẩm xử phạt bị c o M bằn  với bị c o T là 

khôn  thỏa đ n . Do vậ , cần chấp nhận kh n  c o của bị c o M sửa b n s n sơ 

thẩm theo hướn  phạt tù bằn  thời hạn tạm  iam l  thỏa đ n  (bị tạm giam từ 

ngày 27-12-2018 đến ngày xét xử phúc thẩm là 08 tháng 23 ngày).  

[3] Về vật chứn : Qu  trình điều tra, đã thu  iữ 29 k  củ bôn  la  ơn loại 

hột bi; 16k  củ bôn  la  ơn loại củ đếm do b  L tự n u ện  iao nộp lại. Tu  

nhiên Cơ quan điều tra khôn  x c định được bị hại, tron  khi đó b n  n sơ thẩm 

khôn  đề cập  i i qu ết l  thiếu sót. Căn cứ biên b n  hi n    22-01-2019 xác 

định hai loại củ bôn  la  ơn nêu trên khôn  còn  i  trị sử dụn  (thu giữ lâu ngày 

bị hư hỏng), nên cần sửa b n  n sơ thẩm về vật chứn  để tịch thu tiêu hủ . 

[4] Về án phí phúc thẩm:  ị c o kh n  c o được chấp nhận, nên bị c o M 

không ph i chịu  n phúc hình sự phúc thẩm.  

Vì các lẽ trên,  

QUYẾ   Ị  : 

Căn cứ điểm b kho n 1 Điều 355; c c điểm c, d kho n 1 Điều 357 của  ộ 

luật t  tụn  hình sự; chấp nhận kh n  c o của bị c o Cho Đức M, sửa b n  n sơ 

thẩm. Xử:  

1. Tu ên b  bị c o Cho Đức M phạm tội “Trộm cắp tài sản”. Áp dụn  

kho n 1 Điều 173, điểm b, s kho n 1 Điều 51; điểm h kho n 1 Điều 52  ộ luật 

hình sự 2015. 

Xử phạt:   ị c o Cho Đức M 08 (tám) tháng 23 (hai mươi ba) n    tù. Thời 

hạn chấp h nh hình phạt tù tính từ n    27-12-2018 (bằng thời hạn tạm giam). 

Căn cứ kho n 5 Điều 328 của  ộ luật t  tụn  hình sự; Tr  tự do cho bị c o 

Cho Đức M n a  tại phiên tòa, nếu bị c o khôn  bị  iam  iữ về tội phạm kh c. 

2. Về vật chứn : Căn cứ Điều 47 của  ộ luật hình sự năm 2015; điểm c 

kho n 2 Điều 106 của  ộ luật t  tụn  hình sự; Tịch thu tiêu hủ  29 k  củ bôn  

la  ơn loại hột bi; 16k  củ bôn  la  ơn loại củ đếm (theo biên bản bản giao 

ngày 22-01-2019 giữa Cơ quan điều tra, Chi cục THADS huyện Đức Trọng). 

3. Về án phí: Áp dụn  Điều 135 Bộ luật t  tụng hình sự; Điều 23 Nghị 

quyết s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Uỷ ban thường vụ Qu c 

hội về án phí và lệ phí tòa án. Bị cáo Cho Đức M không ph i chịu  n phí hình sự 

phúc thẩm. 

4. C c qu ết định kh c của b n  n sơ thẩm khôn  có kh n  c o, kh n  

n hị đã có hiệu lực ph p luật kể từ n    hết hạn kh n  c o, kh n  n hị. 

  n  n phúc thẩm có hiệu lực ph p luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Lâm Đồng; 

TM. H     NG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

  Ẩ  P    –      Ọ  P  Ê      
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- TAND huyện Đức Trọng; 

- VKSND huyện Đức Trọng; 

- Cơ quan CSĐT CA hu ện Đức Trọng; 

- NTG CA huyện Đức Trọng; 

- Chi cục THADS huyện Đức Trọng; 

- Bị cáo;  

- Phòng KTNV&THA; 

- Sở Tư ph p tỉnh Lâm Đồng; 

- Lưu hồ sơ;  

- Án văn. 

( ã ký) 

 

 

 

 

 

Nguyễ  Kim  ồng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


